
 

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG NHÓM, LỚP 4TA 

Chủ đề:  Quê Hương - Đất Nước - Bác Hồ 

                 (Thực hiện 4 tuần từ ngày 20/ 04/2026 đến ngày 22/05/2026) 

I. Mục tiêu 

1. Phát triển thể chất 

1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT1: Trẻ biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe 

- Biết 1 số thực phẩm cùng nhóm : 

+ Thịt cá… có nhiều chất đạm 

+ Rau, quả chín có nhiều vitamin 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể 

luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán, kho… 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác 

nhau 

MT4: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: 

- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, 

giày khi đi học. 

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt… 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định . 

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

MT9: Thể hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động. 

- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động. 

+ Bước liên tục trên nghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn. 

+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m 

- Trẻ biết kiểm soát được vận động. 

+ Đi/chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt 

dích dắc). 

1.2. Phát triển vận động 



MT10: Trẻ biết phối hợp tay mắt  trong vận động. 

- Tung bắt bóng với người đối diện. 

- Ném trúng đích với người đối diện 

+ Tự cài, cởi cúc, buộc dây giảy. 

MT11: Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp:  

+ Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 s. 

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức. 

* Khám phá khoa học: 

MT15: Trẻ biết phối hợp các giác quan để  xem xét, sự vật, hiện tượng, như 

kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm, ... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng. 

 MT 16 : Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát , so sánh 

dự đoán. Ví dụ : pha màu đường/ muối vào nước, dự đoán quan sát, so sánh. 

 MT22: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, 

âm nhạc và tạo hình... 

 + LQ với một số khái niệm sơ đẳng về toán: So sánh 2 đối tượng  

MT 27: Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết 

quả đo và so sánh.. 

+ Khám phá xã hội 

MT35: Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh . 

- Trẻ biết kể tên và nói  đặc điểm  của một số ngày lễ hội,  một vài đặc điểm 

của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương. 

* Bổ sung: Biết một vài cảnh đẹp lễ hội của quê hương: Đình vua Đinh, 

chùa Mỹ Hạ 

+ Trò chuyện về một số dịa danh ở ninh bình 

+Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu 

+Tìm hiểu về cảnh đẹp quê em 

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

  MT42: Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự. Bắt chước giọng nói, điệu bộ của 

nhân vật trong truyện. 

MT43: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 



MT44: Trẻ biết sử dụng các từ  như: “ Mời cô, mời bạn , cảm ơn, xin lỗi,.. 

trong giao tiếp 

 4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kĩ năng xã hội 

MT51: Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật hiện tượng 

xung quanh  

-  Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử 

chỉ, qua tranh ảnh. 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc, vui, buồn, sợ hãi, tức dẫn, ngạc nhiên. 

MT53:Trẻ biết tránh một số trường hợp không an toàn khi bị xâm hại, bạo hành 

5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 

MT65: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với các 

hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). 

MT67: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn để tạo thành 

bức tranh có mầu sắc và bố cục. 

MT69: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng mầu sắc khác nhau. 

MT70: Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, vuốt nhọn... nặn thành sản phẩm có nhiều chi 

tiểt 

MT71: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, mầu sắc. 

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu: 

- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng các bộ phận của cơ thể để chạy 15m trong thời 

gian là 10s. 

- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể để thực hiện được vận động: Đi lùi liên tiếp 

3m.  

- Trẻ biết thực hiện vận động: “Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang”. 

- Trẻ biết thực hiện vận động: Tung bắt bóng với người đối diện. 

- Trẻ biết thực hiện vận động: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10s 

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, trẻ thuộc lời bài thơ, hiểu nội dung bài thơ: Buổi sáng 

quê nội, Bác Hồ của em.  



- Trẻ nhận  biết và biết cách xử lý khi không được lắng nghe chia sẻ.  

- Trẻ biết một số kỹ năng thoát hiểm khi bị nhốt trong phòng kín: Giữ bình tĩnh, 

mở cửa sổ, đứng ở phần cửa sổ để vẫy người phía ngoài, tung ra ngoài một số đồ 

dùng như quần áo có màu sắc. 

- Trẻ biết được vẻ đẹp đặc trưng của biển đảo nước ta, tên gọi quê hương Ninh 

Bình, biết một số cảnh đẹp của quê hương như: Chùa bái đính. Nhà thờ đá Phát 

diệm, Tam cốc bích động, Rừng cúc Phương... 

- Trẻ trò chuyện cùng cô và biết được những tình cảm của Bác giành cho các cháu 

thiếu nhi, trẻ thể hiện tình yêu quí và kính trọng đối với Bác Hồ. 

- Trẻ hiểu nội dung truyện, nhớ tên truyên và các nhân vật trong truyện. Sự tích 

Hồ Gươm, quả táo của Bác Hồ. 

- Trẻ biết tên bài hát, hát thuộc lời, hát, thể hiện tình cảm trong bài hát, vận động 

nhịp nhàng theo nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp, Em mơ gặp Bác Hồ, bé yêu 

biển lắm, Yêu Hà Nội, Cháu hát về Đảo Xa, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh… 

- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (Vui, buồn, tức giận, sợ hãi) của bản 

thân và những người xung quanh (Vui, buồn, tức giận, sợ hãi) qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói, hình ảnh. 

 - Trẻ có một số hiểu biết về Bác Hồ - Vị lãnh tụ đất nước. 

 - Biết trang trí khung ảnh Bác Hồ hoàn chình. 

- Trẻ biết vận dụng kỹ năng đã học để vẽ về biển theo trí nhớ và sự tưởng 

tượng của trẻ. Biết một số cảnh đẹp của quê hơng đất nước. 

- Trẻ biết so sánh độ dài của 2 đối tượng và nói được kết quả đo. 

- Trẻ nhận biết và phán đoán được vật nào chìm vật nào nổi qua thí nghiệm. 

- Trẻ biết quan sát để dự đoán qua những trải nghiệm trẻ được thấy thực tế và nói 

lên điều trẻ đã làm và chưa làm được. 

- Trẻ biết khám phá các NVL và trẻ biết thiết kế lều… 

- Trẻ biết sử dụng màu nước pha chế ra dạng lỏng dùng đầu ngón tay chấm và in 

ấn để tạo ra dây hoa bằng vân tay. 

2. Chuẩn bị 

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học 



Tranh truyện, thơ, video truyện, thơ, nhạc bài hát về chủ điểm 

- Ti vi, sắc xô, túi cát, trống lắc, phách, loa... 

- Bút sáp, giấy A4, mầu, sách, đất nặn,... 

- Đồ dùng, đồ chơi trong nhóm lớp. 

b. Đồ dùng dạy học của cô 

c. Tài liệu, học liệu của trẻ 

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ 20/4-

24/4) 

 

Tuần 2 

 (Từ 27/4- 

1/5 

    4/5 - 8/5) 

 

       Tuần 3 

(11/5 - 15/5) 

 

Tuần 4 

( Từ 18 /5  

-22 /5) 

 

Lư

u ý 

Chủ đề 

Quê em thật 

đep 

Dự án  lều Bác hồ với 

thiếu nhi 

Em yêu biển 

đảo quê 

hương em 

 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

Tuần 1: 

- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Cô trò chuyện về chủ đề “Quê hương - đất nước - Bác 

Hồ”. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng 

như ở nhà . 

- Trò chuyện về phòng chống dịch bệnh trong thời gian 

chuyển mùa 

-Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày lễ, tết, các hoạt động và 

sự kiện diễn ra trong ngày. 

* Tuần 2:  

- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra móng tay và vệ sinh cá nhân 

của trẻ trước khi ăn uống. 

- Cô thăm hỏi phụ huynh về việc trẻ có ăn rau, củ, quả 

hàng ngày không. 

 



- Tuyên truyền với phụ huynh về  phòng tránh dịch bệnh 

và trao đổi với phụ huynh ăn uống đảm bảo  sức khỏe – 

giúp trẻ tăng sức đề kháng, tiêu hóa tốt. 

- Nhắc nhở phụ huynh cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm, hạn 

chế đồ chiên rán, đồ ăn nhanh. 

- Trao đổi với phụ huynh về sở thích ăn uống của trẻ, 

những loại rau củ trẻ yêu thích. 

- Trò chuyện với trẻ về một số danh lam thắng cảnh của 

địa phương và trong nước,. 

*Tuần 3:  

- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất ba lô, giày dép ngăn 

nắp, rửa tay trước khi vào lớp. 

- Cô thăm hỏi phụ huynh về việc trẻ có giúp bố mẹ trong 

những hoạt động nấu ăn hay không. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về đảm bảo cho trẻ phòng 

chống dịch bệnh giao mùa 

- Nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị cho trẻ bữa sáng đầy đủ 

dinh dưỡng trước khi đến trường. 

- Trao đổi với phụ huynh về thói quen ăn uống của trẻ tại 

lớp (ăn hết suất, ngồi ngay ngắn, không làm rơi vãi 

cơm). 

- Trò chuyện với trẻ về các ngày hội, ngày tết ,để trẻ hiểu 

được phong tục tập quán trên quê hương ,đất nước. 

- * Tuần 4:  

- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, 

chào cô – chào bạn lễ phép. 

- Cô thăm hỏi phụ huynh về việc cho trẻ vui chơi ngoài 

trời và trao đổi một số trẻ chưa chú ý trong các hoạt 

động. 



- Nhắc nhở phụ huynh cùng trẻ tìm hiểu qua tranh ảnh 

sách báo về cảnh đẹp quê hương đát nước Bác Hồ, tưới 

nước hàng ngày để hình thành thói quen yêu thiên nhiên. 

- Trao đổi với phụ huynh về thái độ tích cực của trẻ khi 

tham gia hoạt động “Thăm quan một số danh lam thắng 

cảnh của địa phương. 

TD sáng Tuần 1 

+ Hô hấp: Hít vào giơ hai tay lên cao, thở ra hạ tay xuống. 

+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước rồi dang ngang – thu về. 

+ Bụng: Đứng cúi gập người chạm tay vào mũi chân. 

+ Chân: Đưa chân phải ra trước, khuỵu gối – đổi bên. 

+ Bật: Bật tiến về phía trước 3 lần liên tiếp. 

Tuần 2 

+ Hô hấp: Hít vào đưa hai tay sang ngang, thở ra hạ tay 

xuống. 

+ Tay vai: Hai tay đưa lên cao rồi hạ xuống phía sau lưng. 

+ Bụng: Nghiêng người sang phải – sang trái, tay chống 

hông. 

+ Chân: Bước chân trái chéo ra trước, chân phải về sau – 

đổi bên. 

+ Bật: Bật tách – khép chân tại chỗ. 

Tuần 3 

+ Hô hấp: Đưa hai tay ra trước, hít vào – kéo tay về ngực, 

thở ra. 

+ Tay vai: Hai tay xoay tròn về phía trước – phía sau. 

+ Bụng: Đứng thẳng, tay chống hông – xoay người sang 

phải, sang trái. 

+ Chân: Đưa một chân ra sau, gập gối – đổi bên. 

+ Bật: Bật qua hai vạch thẳng song song (hoặc dây mềm). 

Tuần 4 

 



+ Hô hấp: Đưa hai tay lên cao – hít vào, hạ tay xuống – thở 

ra (giống động tác “vươn cây”). 

+ Tay vai: Hai tay gập khuỷu – đưa ra trước và dang 

ngang. 

+ Bụng: Cúi gập người về phía trước, tay chạm sàn – đứng 

lên thẳng. 

+ Chân: Bước khuỵu chân phải ra trước, chân trái thẳng – 

đổi bên. 

+ Bật: Bật sang phải – sang trái liên tục 3 lần. 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

Thể dục 

Chạy liên 

tục theo 

hướng 

thẳng 15m 

trong 10s. 

NGHỈ GIỖ 

TỔ 10/03 

Thể dục 

Chuyền 

bắt bóng 2 

bên theo 

hàng 

ngang. 

Thể dục 

Tung bắt 

bóng với 

người đối 

diện 

 

Thể dục 

- Đi lùi liên 

tiếp 3m 

3 KPXH 

Đề tài: Trò 

chuyện một 

số địa danh 

của Ninh 

Bình 

LVPTTM 

Đề tài: NH: 

Quê hương 

VĐTN: Quê 

hương tươi 

đẹp 

KPXH 

Trò chuyện 

về Bác Hồ 

kính yêu 

KPXH 

- Tìm hiểu 

về vẻ đẹp 

biển quê 

em 

 

KPKH 

- Khám phá 

lều 



4 Thơ: Buổi 

sáng quê 

nội. 

LVPTTM 

Đề tài: Trang 

trí dây hoa 

bằng vân tay 

LVPTNN 

 

Thơ: Bác 

Hồ của em 

LVPTNN 

 

Truyện:  

Quả táo 

của Bác 

Hồ 

 

Truyện:  Sự 

tích Hồ 

Gươm. 

5 Tạo Hình 

Trang trí 

khung ảnh 

Bác 

Hồ 

NGHỈ LỄ 

30/04 

ÂM 

NHẠC 

VĐTN: 

Yêu Hà 

Nội 

NH: Ai 

yêu 

BHCM 

hơn thiếu 

niên nhi 

đồng 

LVPTTM 

HVĐ: Bé 

yêu biển 

lắm 

NH: Cháu 

hát về đảo 

xa 

 

LVPTTM 

Đề tài: Thiết 

kế lều 

6 KNXH 

Cách xử lý 

khi bị nhốt 

trong 

phòng kín 

NGHỈ 01/05 LVPTNT 

Đề tài: so 

sánh độ 

dài của 2 

đối tượng 

NGHỈ HÈ  

KNXH 

Cách xử lý 

khi không 

được lắng 

nghe chia sẻ. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 

Trải 
nghiệm: 

TCVĐ: 
Thí 

nghiệm: 
Vật chìm, 
vật nổi. 

TCVĐ: 
Rồng rắn 
lên mây 

CTD:   

Chơi với đồ 

 

Nghỉ giỗ tổ 

10/03 

HĐCCĐ: 

Trang trí 
váy cho vũ 

công 

TCVĐ: 
Khiêu vũ 

CTD: Vẽ 
tự do , nhặt 

lá dụng , 
Chơi với 

HĐCCĐ: 

QS: Cây 

sấu 

TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột. 

CTD: Đồ 

chơi ngoài 

sân trường 

 

Trải nghiệm 

vườn rau của 

trường. 



chơi trong 

khu giao 

thông 

TCVĐ:  

TCVĐ: Kẹp 

bóng 

CTD:  Lá 

cây, phấn, đu 

quay ,cầu 

trượt. 

đồ chơi 
ngoài trời. 

3 HĐCCĐ: 

Trải 

nghiệm 

nhà bia 

ghi tên 

các liệt 

sỹ. 

TCVĐ: 

kéo cưa lừa 

sẻ 

CTD :  

Chơi với đồ 

chơi trong 

khu vườn 

cổ tích. 

 

Làm tiếp thí 

nghiệm “Hạt 

nảy mầm” 

TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

CTD: Chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời 

HĐCCĐ: 

Tạo hình 

hoa từ các 

loại hạt. 

TCVĐ:  

Lộn cầu 

vồng 

CTD: Lá 

cây, vòng, 

bóng 

 

 

HĐCCĐ: 

Trải 

nghiệm: 

Khu phát 

triển thể 

chất.. 

TCVĐ: 

Kéo co 

CTD: 

Chơi với 

phấn, 

vòng, 

bóng. 

 

Thí nghiệm: 

Sự hoà tan 

của nước 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

CTD: Vẽ 

phấn trên 

sân, nhặt 

lá… 

4 HĐCCĐ: 

Trải nghiệm 

chăm sóc tưới 

nước  rau 

vườn  trường. 

TCVĐ:  

Chuyền 

bóng. 

HĐCCĐ: 

Quan sát lá 
cờ Tổ 

Quốc(Quốc 
kỳ) 

TCVĐ: mèo 
đuổi chuột. 

CTD: Chơi 

với lá cây, 

nước, cát... 

HĐCCĐ: 

Thổi bong 

bóng xà 

phòng 

TCVĐ:Ké

o co. 

CTD:  

Nhặt lá 

HĐCCĐ: 

Làm vòng 

từ nguyên 

vật liệu 

thiên 

nhiên 

TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột. 

 



CTD: Chơi 

với đồ chơi 

khu trải 

nghiệm 

 

Nghỉ lễ 

30/04 

cây chăm 

sóc cho 

cây, trẻ 

chơi theo ý 

thích. 

 

CTD: 

Chơi với 

đồ chơi 

khu pttc, 

lá cây, cát, 

đá... 

5 HĐCCĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

mẫu đơn. 

TCVĐ:  

Trời nắng 

trời mưa. 

CTD:  

Chơi với 

vòng, bóng 

tại sân khấu 

ngoài trời. 

HĐCCĐ:QS
: 

Cây thiết 

mộc lan. 

TCVĐ:  Ai 

nhanh nhất 

CTD:  Chơi 

theo ý thích 

của trẻ. đu 

quay, cầu 

trượt. 

HĐCCĐ: 

Quan sát 
vườn rau 

của 
trường. 

TCVĐ: 
Dung dăng 
dung dẻ. 

CTD: Vẽ 

phấn,chơi 

tự do với 

đồ chơi 

ngoài trời. 

HĐCCĐ: 

Thí 

nghiệm 

vật nổi, 

vật chìm 

TCVĐ: 

Rồng rắn 

lên mây. 

CTD: 

Đồ chơi 

ngoài trời 

 

 

 

Nghỉ lễ 01/05 

 

6 HĐCCĐ: 

Quan sát 

thời tiết 

trong ngày 

TCVĐ: 

Thả đỉa ba 

ba 

CTD: Chơi 

với đồ chơi 

trong khu 

vườn cổ 

tích 

HĐCCĐ: 

Quan sát khu 

vườn cổ tích 

TCVĐ:dung 
dăng dung dẻ 

CTD: Chơi 
với cát, nước, 

lá cây... 

 

HĐCCĐ: 

Quan sát 
vườn cổ 

tích 

TCVĐ: 
Rồng rắn 
lên mây. 

CTD: 

Chơi với 

đồ chơi 

trong sân 

trường, 

vòng, 

bóng, lá 

cây, cát 

đá… 

 

 

 

 

NGHỈ HÈ 

 



Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

góc) 

Thứ 

3 

Hoạt động 

giao lưu 

vận động ở 

các lớp 4t 

Hoạt động 

giao lưu trò 

chơi vận 

động 

Hoạt động 

nhảy dân 

vũ :  bài 

hát: Bé 

yêu biển. 

 

Hoạt 

động trải 

nghiệm: 

Làm bưu 

thiếp 

mừng 

ngày sinh 

nhật Bác. 

 

Hoạt 

động 

góc 

1. Góc xây dựng:  

    Tuần 1: Xây dựng các công trình quê hương , lăng Bác Hồ  

    Tuần 2:  Xây chợ quê 

    Tuần 3: Xây làng Sen ,quê hương Bác Hồ 

    Tuần 4: Xây cánh đồng quê 

a. Yêu cầu 

- Trẻ biết dùng các hình khối, hành rào, cây xanh, cây 

hoa để xây bến lăng  

Bác Hồ . 

- Trẻ biết sử dụng đồ dùng đồ chơi 1 cách sáng tạo 

- Trẻ biết nhận xét ý tưởng, sản phẩm của mình khi 

xây dựng 

b. Chuẩn bị 

-  Hình khối, một số loại phương tiện giao thông để 

xây, cây xanh, cây  

Hoa. 

-Sách tranh ảnh, hộp đựng thẻ ,bảng ghi chép. 

c. Tiến hành: 

- Lấy các khối vuông, khối chữ nhật đặt sát cạnh nhau 

tạo thành tường và  

hàng rào. 

- Dùng các khối trụ để tạo thành cổng ra vào. 

- Dùng các cây xanh, cây hoa, cây cỏ để trồng trong 

khu vực nhà ga. 

  



- Dùng các hình hoa để ghép các hình với nhau tạo 

thành hình mới trả tiền. 

2.Góc phân vai:  

    Tuần 1: Đóng vai người bán hàng, người mua hàng, 

nấu ăn , gia 

 đình, cửa hàng bán đồ ăn phục vụ lễ hội . 

    Tuần 2:  Đi chợ quê 

    Tuần 3: Người nông dân 

    Tuần 4: Về thăm Bác Hồ 

a. Yêu cầu 

- Trẻ biết ướm mình vào công việc của người bán 

hàng giới thiệu mặt hàng  

mời người mua hàng ,giá tiền và thu tiền .còn công 

việc người mua hàng   

đến xem hàng ,hỏi giá tiền và trả tiền . 

- Rèn cho trẻ khả năng quan sát giao tiếp, nhập vai 

linh hoạt biết giao tiếp 

,hợp tác nhóm.Sử dụng ngôn ngữ đối thoại trong tình 

huông giả định.   

- Giáo dục trẻ trong khi chơi đoàn kết không tranh 

dành đồ chơi của bạn  

b. Chuẩn bị 

-  Mô hình quầy bán hàng ,tiền ,các loại mặt hàng, giỏ 

mua hàng ... 

- Không gian chia thành các khu vực nhỏ phù hợp với 

từng vai chơi. 

c. Tiến hành .  

- Trẻ vào vai cô bán hàng ,biết mời chào khách đến 

mua hàng nói giá tiền 

 thỏa thuận khi mua và bán, thu tiền  



- Người mua hàng phải đến xem mặt hàng trả giá tiền 

,thỏa thuận mua hàng 

3. Góc nghệ thuật:  

    Tuần 1: Tô màu, vẽ nặn,  xé dán  các tranh ,các bài 

hát về chủ  

điểm . quê hương đất nước Bác hồ  

    Tuần 2:  Hát múa về quê hương 

    Tuần 3: Xé - dán cánh đồng quê 

    Tuần 4: Làm tranh Bác Hồ và hoa sen 

a. Yêu cầu 

- Trẻ biết vẽ, dán và tô màu hợp lí một số hình ảnh về 

Quê hương biết cách 

 cầm bút và cách tô màu… 

- Biết biểu diễn các bài hát thật tự nhiên và sôi động 

b. Chuẩn bị 

- Giấy, bút màu, hồ dán, khăn lau,  

c Tiến hành. 

- Lần lượt từng  hoặc từng nhóm lên thể hiện bài 

hát.... 

- Làm mềm đất, chia đất sau đó dùng các kĩ năng xoay 

tròn lăn dọc để tạo 

 thành sản phẩm yêu thích... 

4. Góc thư viện:  

      Tuần 1:Xem hình ảnh về Quê hương Đất nước Bác 

Hồ . 

      Tuần 2:  Truyện thơ về Bác Hồ 

     Tuần 3: Sách tranh về lễ hội đất nước 

     Tuần 4: Sách truyện về gia đình 

a. Yêu cầu 



- Trẻ nhận biết một số hình ảnh về  Quê hương đất 

nước Bác Hồ . 

b. Chuẩn bị 

- Một số sách tham khảo cho cháu quan sát, ghép 

tranh, lô tô về  Quê hương Đất Nước Bác Hồ  

c. Tiến hành . 

- Ngồi đúng tư thế, giở sách từng trang. 

- Quan sát bức tranh và nhận xét về bức tranh. 

- Tô màu bức tranh theo yêu cầu. 

4. Góc thiên nhiên  

    Tuần 1: Chăm sóc cây xanh 

    Tuần 2: Vườn rau quê em 

    Tuần 3: Chăm hoa sen – loài hoa của Bác Hồ 

    Tuần 4: Chăm sóc ao cá Bác Hồ 

a.Yêu cầu 

- Trẻ biết chăm sóc cây ở góc thiên nhiên : Như nhổ 

cỏ, bắt sâu, lau lá khô  

- Rèn cho trẻ óc sáng tạo , nhanh nhẹn khéo léo của 

đôi bàn tay  

b.Chuẩn bị: Cát ,nước ,bình tưới  

c.Tiến hành . 

- Dùng hai tay để nhổ cỏ cho cây nhặt lá dụng  

- Đong nước vào bình nhẹ  nhàng tưới cho cây … 
 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

*Ăn:  

- Trước khi ăn:  

+ Trẻ cùng cô kê bàn ghế cho trẻ, lau bàn bằng khăn ẩm. 

+ Chuẩn bị bát, thìa, khăn mặt sạch đặt vào đĩa trên bàn. 

+ Chia dư thêm một xuất. 

+ Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt. 

- Trong khi ăn:  

  

 

 



+ Cho trẻ ngồi theo bàn.  

+ Cho trẻ ăn, cô động viên trẻ ăn hết xuất. 

- Sau khi ăn: Hướng dẫn trẻ lau miệng, lau tay, uống nước xúc 

miệng. 

* Ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh, cùng cô kê sập, trải chiếu, 

vệ sinh phũng ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô quán xuyến trẻ cho trẻ ngủ, cần giữ yên 

tĩnh cho trẻ ngủ, nếu trẻ dậy sớm cô cho trẻ ngủ tiếp nếu trẻ 

không ngủ nữa cô cho trẻ sang chỗ khác. 

- Chú ý đến chăn đắp cho trẻ trong khi thời tiết lạnh. 

- Sau khi ngủ:  

+ Trẻ nào ngủ dậy trước cô cho trẻ dậy trước. 

+ Cho trẻ đi vệ sinh. Mở cửa thông thoáng lớp học. 

Hoạt 

động 

chiều  

Thứ 

2 

1. Ôn các 

chữ cái đã 

học 

2.Đọc đồng 

dao: Gánh 

gánh gồng 

gồng. 

3. Cho trẻ 

hát các bài 

hát trong 

chủ điểm 

Nghỉ giỗ tổ 
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__________ 

1.  Đọc cho 

trẻ nghe 

chuyện: 

“Niềm vui 

bất ngờ” 

2. Trò chơi 

dân gian: 

Cắp cua bỏ 

giỏ. 

3. Trò 

chuyện về 

chủ đề. 
 

1.  Xem 

phim tài 

liệu về Bác 

Hồ 

2. Hướng 

dẫn trẻ xắp 

xếp đồ 

dùng ở các 

góc. 

3. Vệ sinh 

lớp học. 

 

1. Cho trẻ 

chơi trò 

chơi dân 

gian: Lộn 

cầu vồng 

2. Cho trẻ 

thực hiện 

sách phòng 

chống xâm 

hại.(trang: 

26-27     ) 

3. Cho trẻ 

đọc các bài 

thơ trong 

chủ đề 

 

 

 



3 1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh.(unit : 

27) 

2.Trò chơi 

dân gian 

:Mèo đuổi 

chuột. 

3. Cho trẻ 

chơi đồ 

chơi ghép 

hình.  

1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh. .(unit 

:31 ) 

2 Cho trẻ 

đọc mốt số 

câu đố 

trong chủ 

đề. 

3.Cho trẻ 

chơi ở các 

góc 

1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh..(unit 

:33) 

2. Chơi 

ghép hình. 

3. Xem 

tranh ảnh 

video về 

hình ảnh 

quê hương 

đất nước. 

 

1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh.(unit : 

35) 

2. Đọc đồng 

dao: Đi cầu 

đi quán. 

3.Giải câu 

đố về chủ 

đề 

 

 

4 1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh..(unit : 

28)  

2. Làm vở  

tạo hình 

(Trang 29) 

3. Ôn các 

chữ, số,chữ 

cái đã 

học.1,2,3,4,

5. 

a.ă.â.e.ê.m.

n.... 

1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh.  

.(unit :32 ) 

2.  Xem 

phim tài 

liệu về Bác 

Hồ 

3. Hướng 

dẫn trẻ xắp 

xếp đồ 

dùng ở các 

góc. 

1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh..(unit : 

34) 

2. Chơi trò 

chơi lắp 

ghép .  

3.Chơi trò 

chơi: Chi 

chi chành 

chành 

 

1. Cho trẻ 

làm quen 

với tiếng 

anh..(unit 

:36 ) 

 2. Hát một 

số bài hát 

trong chủ 

đề. 

3.Chơi với 

đồ chơi 

ghép hình.  
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5 1.Cho trẻ 

thực hiện 

sách steam 

(trang : 26 -

27) 

2. Trò chơi 

dân gian: 

Mèo đuổi 

chuột. 

3. Dọn vệ 

sinh sân 

trường. 

1.Trò 

chuyện về 

Bác Hồ 

kính yêu. 

2. Đọc thơ 

về bác. 

3.Vệ sinh 

lớp học. 

 

1.trẻ nghe  

chuyện“Niề

m vui Bất 

ngờ” 

2.Trò chơi 

dân gian: 

Cắp cua bỏ 

giỏ. 

3. Trò 

chuyện về 

chủ đề. 

 

1.HTTHC

M: 

Xem tranh 

ảnh vi deo 

về Bác Hồ.  

2.  Chơi trò 

chơi dân 

gian: Chi 

chi chành 

chành – 

Mèo duổi 

chuột  

3. Thực 

hiện sách 

phòng 

tránh  xâm 

hại và bạo 

hành( trang 

: 24-25) 

 

 

 

 

6 Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé 

ngoan. 

 


